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	1. Hạng mục 1 - Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc


	TT
	Tên Tổ chức
	Tên giải pháp

	1
	Văn phòng Thành ủy Hà Nội
	Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng

	2
	Cục Thuế
	Hệ thống Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

	3
	Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng
	Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành

	4
	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
	Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành)

	5
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn
	Nền tảng quản lý Doanh nghiệp - Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền

	
2. Hạng mục 2 - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc


	TT
	Tên Tổ chức
	Tên giải pháp

	1
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Định danh số và Triển lãm cổ vật Triều Nguyễn

	2
	Bệnh viện 199 - Bộ Công an
	Giải pháp số Quản trị thông minh cho bệnh viện

	3
	Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh
	Ứng dụng công nghệ số giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện

	4
	Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội
	Bộ giải pháp Giao thông công cộng thông minh

	5
	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
	Loạt giải pháp số trong quản lý dự án xây dựng

	6
	Công ty Cổ phần Vinschool
	Hệ sinh thái các phần mềm chuyển đổi số: VOne, SWB, EMS, Curriculum Mapping

	7
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
	Loạt 6 giải pháp chuyển đổi số đồng bộ

	8
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
	Loạt giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng

	9
	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)
	Ứng dụng AI trong chuyển đổi số Ngân hàng

	10
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Hệ sinh thái giải pháp số về nghiệp vụ và quản lý xuất bản, sản phẩm sách giáo khoa điện tử 

	11
	Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina)
	Hệ thống sản xuất và xuất khẩu thông minh

	12
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
	Giải pháp Nền tảng AI hội thoại và hệ sinh thái Ứng dụng ezGenAI (CAIP-ezGenAI)

	13
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)
	Bộ giải pháp MB AI AppProtect & AutoCredit mSME

	14
	Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)
	Giải pháp Quản lý và tăng năng suất làm việc cho phòng thử nghiệm VILAS 882 tại DRC

	15
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
	Bộ giải pháp Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc

	16
	Công ty Cổ phần AP Saigon Petro
	Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện

	17
	Công ty CP Xi măng Xuân Thành
	Hai giải pháp QCX Workplace và ứng dụng VNeID kiểm soát an ninh

	18
	Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks)
	Nền tảng Open Gateway cung cấp dịch vụ API từ mạng di động; Trợ lý ảo kỹ thuật Netmind; Hệ thống Quản lý cơ sở hạ tầng trong trung tâm dữ liệu Viettel; Hệ thống điều hành ứng cứu thông tin và cứu nạn trong thiên tai.

	19
	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
	Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành Ngân hàng

	
3. Hạng mục 3 - Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số xuất sắc


	TT
	Tên giải pháp
	Tên Tổ chức

	1
	Nền tảng Quản lý camera tập trung - mCentralized VMS
	Công ty CP Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global), Tổng công ty Viễn thông MobiFone

	2
	Ngân hàng số New Digibank
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

	3
	Phần mềm hệ thống Hải trình tàu thuyền
	Công ty Cổ phần Viễn thông Năng lượng TCOMIE

	4
	Hệ thống thông tin quản lý khách hàng 4.0 (CMIS 4.0 - Customer Management Information System 4.0)
	Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	5
	Hệ thống Hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT (Hydropower New Technology, HNT)
	Công ty Cổ phần giải pháp thời tiết WeatherPlus

	6
	Loạt giải pháp: App TPBank, Livebank 24/7, TPBank Biz, Ứng dụng chuyển đổi số nội bộ
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong

	7
	Arobid TradeXpo - Công nghệ triển lãm trực tuyến trên nền tảng TMĐT B2B toàn cầu
	Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid

	8
	Kyta Platform - Nền tảng Quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện cho doanh nghiệp
	Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT

	9
	FPT CX Suite - Nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới
	Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT

	10
	FPT Culture Tech - Hệ sinh thái giải pháp công nghệ số hóa di sản
	Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT

	11
	Giải pháp Internet toàn diện
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT

	12
	Giải pháp Giám sát ứng dụng AIoT cho bán lẻ thông minh
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT

	13
	Hệ sinh thái Tài chính số Viettel Money
	Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital)

	14
	Hệ thống quản lý phân phối trực tuyến - Viettel DMS
	Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)

	15
	Viettel Private Cloud - Nền tảng đám mây riêng Viettel
	Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)

	16
	Tổ hợp Robot Logistics thông minh
	Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post)

	17
	Dịch vụ phát triển các giải pháp phần mềm tùy chỉnh quy mô lớn
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ Viettel (Viettel Software)

	


4. Hạng mục 4 - Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

	TT
	Tên giải pháp
	Tên Tổ chức

	1
	IGB Tour – Giải pháp chuyển đổi số du lịch thông minh cho địa phương
	Công ty Cổ phần IGB

	2
	Zalo Official Account và Zalo Mini App
	Công ty TNHH Zalo Platforms, VNG

	3
	Máy tính Thánh Gióng - Sản phẩm Bình dân học vụ số Make in Vietnam
	Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng

	4
	Bộ giải pháp QR cho bệnh viện, trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile
	Ngân hàng TMCP Nam Á

	5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc
	Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

	6
	Sáng kiến chuyển đổi số vì cộng đồng Hàng Việt Vươn Mình
	TikTok Vietnam

	7
	Nền tảng Danang Smart City
	Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng

	8
	Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh
	Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh

	
5. Hạng mục 5 - Tôn vinh cá nhân


	TT
	Họ và tên cá nhân
	Chức danh

	1
	Ông Trần Ngọc Thạch
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng

	2
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tình Tuyên Quang

	3
	Ông Vũ Thanh Nhân
	Thượng tá, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
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